
Stt Phòng Tên phòng Khu Nhãn Hiệu
Công 

suất

Số 

lượng
Đơn vị

I. 32 Bộ

1 a002 A LG 1HP (1 cục) 1hp 2 Bộ

2 a003 A Naga  âm trần 3hp 3hp 1 Bộ

3 Bếp P. Bàn Bar A Aikibi Japan 2hp (inverter) 2hp 1 Bộ

4 Bếp Bếp Bánh A Aikibi Japan 2hp (inverter) 2hp 1 Bộ

5 Bếp P. Phục vụ bàn A Panasonic 1.5Hp 1.5hp 1 Bộ

6 A025 P. Lý thuyết A Daikin 2 HP 2hp 2 Bộ

7 A302A P. Lý thuyết A LG 2HP 2hp 1 Bộ

8 A302B P. Lý thuyết A LG 2HP 2hp 1 Bộ

9 A303A P. Lý thuyết A LG 2HP 2hp 1 Bộ

10 A303B P. Lý thuyết A LG 2HP 2hp 1 Bộ

11 A305 P. Lý thuyết A Daikin  Inverter 2.0hp 2hp 1 Bộ

12 A305 P. Lý thuyết A TCL Inverter 2.0hp 2hp 1 Bộ

13 B301A P.Lab Tiếng Anh B Aikibi Japan 2hp 2hp 2 Bộ

14 B301B P.Lab Tiếng Anh B Aikibi Japan 2hp 2hp 2 Bộ

15 B401 P.Lý thuyết B Daikin  Inverter 2.0hp 2hp 2 Bộ

16 B402 P.Lý thuyết B Daikin  Inverter 2.0hp 2hp 2 Bộ

17 B403 P.Lý thuyết B Daikin  Inverter 2.0hp 2hp 2 Bộ

18 B404 P.Lý thuyết B Daikin  Inverter 2.0hp 2hp 2 Bộ

19 A112B P. Dạy tiếng việt A Dakin Tl 2hp 1 Bộ

20 A114 P. Dạy ĐPT K.TH A Toshiba 2hp 2 Bộ

21 A304 P. Lý thuyết A Daikin 2.0hp 2hp 2 Bộ

22 A013 Phòng họp A Daikin  Inverter 2.0hp 2hp 1 Bộ

II. 13 Bộ

1 PHT Phòng Hội thảo B Naga AT 5.0 Hp 5hp 2 Bộ

2 HTB Hội Trường B B Nagakawa 5.0Hp 5hp 3 Bộ

3 Bếp Bếp Á - Âu A Nagakawa 5Hp 5hp 2 Bộ

4 Bếp Bếp Bánh A Nagakawa 5Hp 5hp 1 Bộ

Xưởng thực hành K.QTKD 

logistics

 Máy lạnh từ 1 hp đến 3hp

 Máy lạnh từ 5 hp đến 5.5hp

(Khu vực các phòng học lý thuyết, xưởng Khoa Du lịch - QTKD, phòng họp) 
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5 Bếp P. Phục vụ bàn A Nagakawa 5Hp 5hp 1 Bộ

6 A019 P. Lý thuyết A Sumikura âm trần 5hp 5hp 1 Bộ

7 A021 P. Lý thuyết A Sumikura âm trần 5hp 5hp 1 Bộ

8 A023 P. Lý thuyết A Sumikura âm trần 5hp 5hp 1 Bộ

9 A024 P. Lý thuyết A Sumikura âm trần 5hp 5hp 1 Bộ

45 Bộ
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